
STT Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Số báo danh Kỳ thi

1 Nguyễn Thanh Cường 8/13/1988 Nam 90900232 CBT Quý 3/2016

2 Nguyễn Văn Triển 9/20/1990 Nam 90900264 CBT Quý 3/2016

3 Đặng Thu Huyền 8/4/1976 Nữ 90901300 CBT Quý 3/2016

4 Nguyễn Thị Huệ 5/4/1990 Nữ 90901127 CBT Quý 3/2016

5 Nguyễn Duy Hồng 3/4/1983 Nam 90600461 CBT Quý 2/2016

6 Tô Thị Hương 10/15/1989 Nữ 90900923 CBT Quý 3/2016

7 Lê Năng Huy 5/12/1985 Nam 90901707 CBT Quý 3/2016

8 Đào Thị Ngọc Hà 12/18/1989 Nữ 90900962 CBT Quý 3/2016

9 Lê Trọng Ngọc Hiếu 9/15/1987 Nam 90900291 CBT Quý 3/2016

10 Nguyễn Ngọc Thông 9/20/1989 Nam 90601463 CBT Quý 2/2016

11 Lê Sỹ Ánh 7/18/1988 Nam 90600144 CBT Quý 2/2016

12 Nguyễn Thị Anh 2/22/1987 Nữ 90900835 CBT Quý 3/2016

13 Lê Thị Thanh Phương 9/10/1991 Nữ 90900837 CBT Quý 3/2016

14 Nguyễn Văn Bằng 6/1/1986 Nam 90600535 CBT Quý 2/2016

15 Nguyễn Văn Tuyễn 2/1/1990 Nam 90601244 CBT Quý 2/2016

16 Nguyễn Trọng Hùng 8/27/1986 Nam 90602252 CBT Quý 2/2016

17 Nguyễn Văn Tuấn 5/20/1989 Nam 90901634 CBT Quý 3/2016

18 Phạm Danh Manh 4/12/1987 Nam 90600490 CBT Quý 2/2016

19 Lê Văn Linh 9/14/1990 Nam 90901308 CBT Quý 3/2016

20 Vũ Khắc Thành 1/20/1992 Nam 90901646 CBT Quý 3/2016

21 Lê văn Sáng 2/4/1992 Nam 90900302 CBT Quý 3/2016

22 Trần Văn Minh 11/14/1991 Nam 90900175 CBT Quý 3/2016

23 Nguyễn Viết Thịnh 2/3/1991 Nam 90900073 CBT Quý 3/2016

24 Phan Việt Đức 10/10/1991 Nam 90900240 CBT Quý 3/2016
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25 Nguyễn Khắc Vịnh 12/10/1987 Nam 90901619 CBT Quý 3/2016

26 Trình Văn Sơn 8/20/1991 Nam 90900906 CBT Quý 3/2016

27 Nguyễn văn Cường 8/22/1991 Nam 90900345 CBT Quý 3/2016


